
PHỤ LỤC 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ NĂM 2026 

(Kèm theo Công văn số 308/BVCT-KHNV ngày 14 tháng 04 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy) 

 

 

TT 
Tên đề tài/sáng kiến Mục tiêu nghiên cứu 

Kinh 

phí hỗ 

trợ 

Sản phẩm dự kiến 
Cá nhân chủ trì và 

nhóm nghiên cứu 
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Kết quả phẫu thuật kết hợp 

thân  xương đùi bằng nẹp vít 

khóa điều trị gãy kín thân 

xương đùi tại bệnh viện  

Cẩm Thủy giai đoạn 2021-

2026 

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

gãy kín thân xương đùi được phẫu 

thuật kết hợp xương bằng nẹp vít 

khóa. 

Mục tiêu 2: Nhận xét kết quả phẫu 

thuật gãy kín thân xương đùi  bằng 

nẹp vít khóa  của nhóm bệnh nhân 

trên tại Bệnh viện Cẩm Thủy. 

 

1. Báo cáo tổng kết đề tài 

2. Kết quả phẫu thuật kết hợp 

thân xương đùi bằng nẹp vít khóa 

3. Ứng dụng thực tiến tại đơn vị 

BS.CK1: Nguyễn 

Đình Hải 

BS.CK2: Trần Văn 

Tuân 

BS.CK1: Hà Văn 

Quỳnh 

BS.CK1: Lê Văn 

Hải 

DD: Vũ Thị Thơm 
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Đặc điểm lâm sàng, cận lâm 

sàng và kết quả điều trị bệnh 

cúm ở trẻ em tại khoa 

Truyền nhiễm Bệnh viện đa 

khoa Cẩm thủy từ 09/2025 - 

09/2026. 

Mục tiêu 1: Mô tả các đặc điểm lâm 

sàng của bệnh cúm ở trẻ em điều trị 

tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa 

khoa Cẩm Thủy. 

Mục tiêu 2: Mô tả các đặc điểm cận 

lâm sàng thường gặp ở trẻ em mắc 

cúm. 

Mục tiêu 3: Đánh giá kết quả điều trị 

bệnh cúm ở trẻ em mắc bệnh cúm tại 

khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa 

khoa Cẩm Thủy. 

 

 

1. Báo cáo khoa học mô tả đầy đủ 

đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 

và kết quả điều trị bệnh cúm ở trẻ 

em tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh 

viện Đa khoa Cẩm Thủy. 

2. Các bảng số liệu, biểu đồ phản 

ánh đặc điểm bệnh học và kết quả 

điều trị. 

3. Đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả chẩn đoán, 

điều trị và chăm sóc trẻ em mắc 

cúm tại đơn vị. 

BS.CKI :  Nguyễn 

Huy Hoàng 

BS :  Phạm Thị 

Phương 

ĐD:  Trần Thị 

Nguyên 

ĐD:  Nguyễn Thị 

Thanh 

ĐD: Lê Hải Yến 
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Khảo sát thực trạng và các 

yếu tố liên quan đến chất 

lượng giấc ngủ ở người cao 

tuổi đang điều trị tăng huyết 

áp tại khoa Lão khoa, Bệnh 

viện đa khoa Cẩm Thủy. 

Mục tiêu 1: Mô tả chất lượng giấc 

ngủ ở người cao tuổi đang điều trị 

tăng huyết áp tại khoa Lão khoa, 

Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy năm 

2026. 

Mục tiêu 2: Tìm hiểu các yếu tố liên 

quan đến chất lượng giấc ngủ ở 

người cao tuổi đang điều tăng huyết 

áp tại khoa Lão học, Bệnh viện đa 

khoa Cẩm Thủy năm 2026. 

 1. Xác định tỉ lệ rối loạn giấc ngủ 

ở người cao tuổi đang điều trị 

tăng huyết áp tại khoa Lão khoa 

Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy. 

2. Làm rõ các yếu tố liên quan 

đến chất lượng giấc ngủ. 

3. Báo cáo tổng kết đề tài ghiên cứu 

4. Đề xuất khuyến nghị sàng lọc 

và cải thiện giấc ngủ áp dụng tại 

khoa Lão khoa bệnh viện đa khoa 

Cẩm Thủy 

BSCKII: Nguyễn 

Văn Khánh 

BSCKI: Nguyễn 

Thị Ngọc 

BSCKI: Hà Huy 

Quyết 

Đd: Lê Thị Hạnh 
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Đánh giá chất lượng dịch vụ 

y tế dựa trên khảo sát sự hài 

lòng của người bệnh nội trú 

tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm 

Thủy năm 2026. 

Mục tiêu 1: Mô tả mức độ hài lòng 

của người bệnh nội trú đối với các 

khía cạnh của dịch vụ y tế tại Bệnh 

viện Đa khoa Cẩm Thủy. 

Mục tiêu 2: Phân tích một số yếu tố 

liên quan đến sự hài lòng của người 

bệnh nội trú. 

 1. Dữ liệu khảo sát hài lòng 

người bệnh nội trú. 

2. Báo cáo đánh giá chất lượng 

dịch vụ y tế. 

3. Xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng. 

4. Đề xuất giải pháp nâng cao 

chất lượng dịch vụ. 

5. Tài liệu phục vụ quản lý, cải 

tiến chất lượng. 

CNĐD: Bùi Thị Hà 

DSĐH: Trần Thị 

Huyền 

CNTH: Lê Minh 

Thương  

Cao Thị Hòa 
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Thực trạng kiến thức và thực 

hành phòng biến chứng cuả 

người bệnh Đái tháo đường 

typ II điều trị tại bệnh viện 

đa khoa Cẩm Thủy năm 

2026. 

Mục tiêu 1: Mô tả thực trạng kiến 

thức, thực hành phòng biến chứng 

của người bệnh Đái tháo đường typ 

II điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cẩm 

Thủy năm 2026.  

Mục tiêu 2: Xác định một số yếu tố 

liên quan tới kiến thức, thực hành 

phòng biến chứng của người bệnh 

Đái tháo đường typ II điều trị tại 

bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy. 

 1. Xác định tỷ lệ người bệnh có 

kiến thức chung và thực hành 

chung về phòng biến chứng bệnh 

đái tháo đường điều trị tại Bệnh 

viện đa khoa cẩm Thuỷ. 

2. Làm rõ một số yếu tố liên quan 

đến kiến thức, thực hành phòng 

biến chứng bệnh đái tháo đường 

của các đối tượng nghiên cứu. 

3. Đề xuất khuyến nghị giúp 

người bệnh đái tháo đường typ II 

nâng cao hơn nữa kiến thức cũng 

như thực hành về phòng biến 

BSCKI: Nguyễn 

Thị Hoa 

BSCKI: Nguyễn 

Trung Tâm 

CNĐD: Trịnh Thị 

Hiền 



chứng đái tháo đường. 

4. Báo cáo tổng kết bài báo cáo 

khoa học, đưa ra bài truyền thông 

tới người mắc bệnh đái tháo 

đường. 
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Đánh giá vai trò của chụp 

cắt lớp vi tính trong phát 

hiện,mô tả và phân loại các 

tổn thương chấn thương sọ 

não kín,góp phần nâng cao 

chất lượng chẩn đoán tại 

khoa chẩn đoán hình ảnh 

Bệnh viện Đa khoa Cẩm 

Thủy năm 2026 

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm hình 

ảnh chấn thương sọ não kín trên chụp 

cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Đa khoa 

Cẩm Thủy năm 2026. 

Mục tiêu 2: Xác định tỷ lệ và phân 

loại các dạng tổn thương chấn 

thương sọ não kín trên chụp  cắt lớp 

vi tính. 

 1. Báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh 

đánh giá vai trò của cắt lớp vi 

tính trong chấn thương sọ não kín 

tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm 

Thủy.  

2. Nâng cao sự đồng bộ trả lời kết 

quả Ct trong chấn thương sọ não 

kín. Áp dụng các thang điểm như 

Marshall Classification và 

Rotterdam CT score đánh giá 

mức độ nặng giúp định hướng 

lâm sàng. 

3. Đề xuất một số giải pháp giúp 

nâng cao chất lượng kết quả CT 

tại BVĐK Cẩm Thuỷ 

BSCKI: Nguyễn 

Văn Huê 

BS CKI: Nguyễn 

Thị Hòa Trang 

BS CKI: Phạm Thị 

Dương 

BS CKĐH: Lê 

Xuân Hòa 

 CN KTV:  Lê xuân 

Tiến 
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Kết quả điều trị bệnh nhân 

nhồi máu não và một số yếu 

tố liên quan tại Bệnh viện 

Đa khoa Cẩm Thủy năm 

2026 

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị 

của bệnh nhân nhồi máu não tại Bệnh 

viện Đa khoa Cẩm Thủy. 

Mục tiêu 2: Đánh giá một số yếu tố 

liên quan đến kết quả điều trị bệnh 

nhân nhồi máu não tại Bệnh viện Đa 

khoa Cẩm Thủy. 

 - 01 báo cáo tổng kết đề tài về kết 

quả điều trị bệnh nhân nhồi máu 

não và một số yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy 

năm 2026.  

- 01 bộ số liệu nghiên cứu về đặc 

điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết 

quả điều trị và các yếu tố liên 

quan của bệnh nhân nhồi máu 

não tại bệnh viện.  

- 01 bản phân tích các yếu tố liên 

quan đến kết quả điều trị bệnh 

nhân nhồi máu não tại Bệnh viện 

Đa khoa Cẩm Thủy.  

Ths.BS Kim Duy 

Tùng 

BS Phạm Lê Hoàng 

BS Lê Đại Dương 

ĐD Trần Thị Thu 

ĐD Cao Ánh 

Nguyện 

http://ths.bs/
http://ths.bs/


- 01 báo cáo khuyến nghị chuyên 

môn nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng chẩn đoán, theo dõi và 

điều trị bệnh nhân nhồi máu não 

tại bệnh viện. 
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Nghiên cứu kết quả phẫu 

thuật nội soi u nang buồng 

trứng tại Khoa Phụ sản bệnh 

viện đa khoa Cẩm Thủy từ 

tháng 1 năm 2025 đến tháng 

10 năm 2026 

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân u 

nang buồng trứng tại khoa phụ sản 

bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy. 

Mục tiêu 2: Đánh giá kết quả Phẫu 

thuật nội soi u nang buồng trứng tại 

khoa phụ sản bệnh viện đa khoa Cẩm 

Thủy. 

 1. Tỷ lệ thành công, thời gian 

phẫu thuật, tỷ lệ biến chứng (Tai 

biến trong và sau mổ) và mức độ 

an toàn của phương pháp. 

2. Đánh giá phục hồi: Theo giỏi 

diễn biến sau mổ, thời gian nằm 

viện, mức độ đau và khả năng 

phục hồi chức năng sinh sản. 

3. Kết quả phẫu thuật trên các 

trường hợp khó như: U kích 

thước lớn hoặc dính do mổ 

BSCKI Dương 

Đình Hùng 

BSCKI Dương Thị 

Diệu Linh 

BS Nguyễn Phương 

Thảo 
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Khảo sát đặc điểm lâm sàng 

, cận lâm sàng, và các yếu tố 

liên quan thiếu máu ,thiếu 

sắt ở trẻ em độ tuổi 6 tháng 

đến 

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm 

sàng, cận lâm sàng của trẻ em thiếu 

máu thiếu sắt. 

Mục tiêu 2: Xác định một số yếu tố 

liên quan đến thiếu máu , thiếu sắt ở 

trẻ em 

 Báo cáo đề tài Thực trạng thiếu 

máu thiếu săt ở trẻ em 6- 60 

tháng tuổi 

Đặc điểm lâm sàng , cạn lâm 

sàng và các yếu tố liên quan đến 

thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em 

2.dữ liệu nghiên cứu: săt huyết 

thanh /Ferreti; HB( 

heemoglobin); MCV; MCH 

3. một số yếu tố liên quan đến 

thiếu máu thiếu sắt 

4.giá trị đề tài :Cung cấp bằng 

chứng khoa học cho cộng đồng, 

đưa ra phác đồ bổ sung sắt cho 

tre sớm , hỗ trợ xây dựng chính 

sách dinh dưỡng trẻ em  

giảm  tỷ lệ suy dinh dưỡng và 

chậm phát triển  của trẻ 

BSCKI Lê Thị 

Ngọc 

BSCKI Phạm Thị 

Thu Hằng 

DDV: Nguyễn Thị 

Thảo 
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Nghiên cứu đặc điểm lâm 

sàng và các yếu tố khởi phát 

ở bệnh nhân mày đay tại 

bệnh viện Cẩm Thủy năm 

2026 

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm 

sàng của bệnh mày đay tại bệnh viện 

Mục tiêu 2: Xác định tỷ lệ các yếu tố 

khởi phát bệnh thường gặp 

 1. Báo cáo tổng kết đề tài/ Bộ số 

liệu đặc điểm lâm sàng bệnh mày 

đay 2026 

2. Quy trình hướng dẫn sử dụng 

thang điểm UAS trong theo dõi 

bệnh nhân ngoại trú 

3. Tờ rơi/ Poster: “ Những điều 

cần biết về yếu tố khởi phát mày 

đay và cách phòng tránh" 

BS: Cao Thị Thanh 

Thanh 

BS: Ngân Thị 

Hương,  

BS: Phùng Thị 

Bích Ngọc 
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Phân tích danh mục thuốc đã 

sử dụng tại Bệnh viện đa 

khoa Cẩm Thủy năm 2025 

Mục tiêu 1: Phân loại cơ cấu danh 

mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện ĐK 

Cẩm Thủy năm 2025. 

Mục tiêu 2:  Phân tích ABC/VEN 

danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh 

viện Cẩm Thủy năm 2025 

 1.  Báo cáo tổng kết đề tài nghiên 

cứu 

2. Kết quả phân loại cơ cấu danh 

mục thuốc sử dụng năm 2025 

3. Kết quả phân tích ABC/VEN 

4. Đề xuất các giải pháp trong 

xây dựng, lựa chọn danh mục 

thuốc phù hợp, chi phí hợp lý  

trong thời gian tới 

DS: Bùi Thị Hằng 

DS: Bùi Minh 

Hùng; DS: Nguyễn 

Linh Chi;  

DS: Trương Văn 

Quân 
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Kế toán quản trị chi phí tại 

Bệnh viện đa khoa Cẩm 

Thủy 

Mục tiêu 1: Hệ thống hóa cơ sở lý 

luận về kế toán quản trị chi phí trong 

bệnh viện công lập. 

Mục tiêu 2: Xác định những tồn tại, 

hạn chế và nguyên nhân trong công 

tác quản lý chi phí. 

 - 01 báo cáo tổng kết đề tài 

nghiên cứu về kế toán quản trị chi 

phí tại Bệnh viện đa khoa Cẩm 

Thủy 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về 

kế toán quản trị chi phí trong 

bệnh viện công lập 

- Báo cáo phân tích thực trạng 

công tác quản lý chi phí tại Bệnh 

viện đa khoa Cẩm Thủy 

- Xác định các tồn tại, hạn chế và 

nguyên nhân trong quản lý chi 

phí 

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện 

công tác kế toán quản trị chi phí 

tại đơn vị 

KT: Nguyễn Thùy 

Linh 

KT: Nguyễn Quốc 

Luật;  

KT: Đỗ Huyền 

Trâm; KT: Trịnh 

Thị Dung 



- Bộ số liệu khảo sát, phân tích 

phục vụ nghiên cứu 

- 01 bài trình bày (slide) báo cáo 

nghiệm thu đề tài" 

Sáng kiến 
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Cải tiến bộ biến tần trên xe 

cứu thương nhằm sử dụng 

các thiết bị y tế trong quá 

trình vận chuyển bệnh nhân 

Mục tiêu: Cải tiến bộ biến tần trên xe 

cứu thương nhằm sử dụng các thiết 

bị y tế trong quá trình vận chuyển 

bệnh nhân 

 - 01 bài trình bày về đánh giá 

hiệu quả sau khi lắp đặt thiết bị 

- Lắp đặt 01 bộ chuyển đổi điện 

áp 12v DC sang 220 AC trên xe 

cứu thương 

BS: Phạm Lê 

Hoàng 

ĐD: Nguyễn Duy 

Long 
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Ứng dụng quản lý thông 

minh và mã hóa Barcode 

trong tự động hóa quy trình 

xuất -  nhập hóa chất tại 

khoa Xét Nghiệm năm 2026. 

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống quản lý 

hóa chất tự động, Ứng dụng Barcode 

trong nhập – xuất, Giảm sai sót 

xuống mức tối thiểu, Tăng hiệu quả 

quản lý và kiểm soát 

 

- 01 bài trình bày (slide) báo cáo 

nghiệm thu sáng kiến, Cài đặt 

trên phần mềm Minh Lộ, Máy 

quét code, Cuộn giấy in code 

CKXN Lê Thị Thu 

Quyên 

CNXN: Phạm 

Minh Kiên 

CNCNTT:Lê Minh 

Thương. 
 

           

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hải 
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